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LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện chương trình đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa quy định tại Thông tư số 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

Để từng bước hoàn thiện giáo trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, cập nhật những kiến thức và kỹ năng mới. Cục Đường thủy  nội địa Việt Nam tổ chức biên soạn “Luật giao thông đường thủy nội địa”.

Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý bạn đọc để hoàn thiện nội dung giáo trình đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đối với công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

                                                CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM
GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC 

1.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

1.1. Vị trí: Là Môn học thứ hai sau môn an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo nghề Thợ máy hạng nhất phương tiện thủy nội địa.

1.2. Tính chất: Môn học chuyên ngành bắt buộc, thực hành tổng hợp.
2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:

Cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật giao thông đường thủy nội địa để người học chấp hành đúng pháp luật, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa
3. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN:
Chương 1: Những quy định chung

1.1. Giải thích từ ngữ

1.2. Các hành vi bị cấm

Chương 2: Qui tắc giao thông và tín hiệu phương tiện

2.1. Qui tắc giao thông

2.2. Tín hiệu phương tiện giao thông đường thủy nội địa

Chương 3: Qui tắc báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

3.1. Những qui định của qui tắc báo hiệu đường thủy nội địa

3.2. Các loại báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

Chương 4: Trách nhiệm của thợ máy và thuyền viên tập sự.

4.1. Trách nhiệm của thợ máy

4.2. Trách nhiệm của thuyền viên tập sự

Chương 5: Giới thiệu các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và pháp luật hàng hải Việt Nam

Chương 1

 NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

1.1. Giải thích từ ngữ (Điều 3 Luật giao thông đường thủy nội địa)

Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
-  Hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa là hoạt động của người, phương tiện tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa; quy hoạch phát triển, xây dựng, khai thác, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ giao thông đường thủy nội địa và quản lý nhà nước về giao thông đường thuỷ nội địa.

- Luồng chạy tàu thuyền (sau đây gọi là luồng) là vùng nước được giới hạn giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa để phương tiện đi lại thông suốt, an toàn.

- Âu  tàu là công trình chuyên dùng dâng nước, hạ nước để đưa phương tiện qua nơi có mực nước chênh lệch trên đường thuỷ nội địa.

-  Đường thuỷ nội địa là luồng, âu tàu, các công trình đưa phương tiện qua đập, thác trên sông, kênh, rạch hoặc luồng trên hồ, đầm, phá, vụng, vịnh, ven bờ biển, ra đảo, nối các đảo thuộc nội thuỷ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải.

- Hành lang bảo vệ luồng là phần giới hạn của vùng nước hoặc dải đất dọc hai bên luồng để lắp đặt báo hiệu, bảo vệ luồng và bảo đảm an toàn giao thông.

- Thanh thải là việc loại bỏ các vật chướng ngại trên đường thủy nội địa.

-  Phương tiện thuỷ nội địa (sau đây gọi là phương tiện) là tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ, chuyên hoạt động trên đường thuỷ nội địa.

-  Phương tiện thô sơ là phương tiện không có động chỉ di chuyển giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sức người hoặc sức gió, sức nước.
- Bè là phương tiện được kết  ghép lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn tre, nứa, gỗ hoặc các vật nổi khác để chuyển đi hoặc dùng làm phương tiện vận chuyển tạm thời trên đường thuỷ nội địa.

-  Hoán cải phương tiện là việc thay đổi tính năng, kết cấu, công dụng của phương tiện.

-  Phương tiện đi đối hướng nhau là hai phương tiện đi ngược hướng nhau mà từ phương tiện của mình nhìn thấy mũi phương tiện kia thẳng trước mũi phương tiện của mình.

- Đoàn lai là đoàn gồm nhiều phương tiện được ghép với nhau, di chuyển nhờ phương tiện có động cơ chuyên lai kéo, lai đẩy hoặc lai áp mạn.

- Đoàn lai hỗn hợp là đoàn lai được ghép thành đội hình có ít nhất hai trong ba phương thức lai kéo, lai đẩy, lai áp mạn.

- Trọng tải toàn phần của phương tiện là khối lượng tính giấy chứng nhận khả năng chuyên môn tấn của hàng hoá, nhiên liệu, dầu bôi trơn, nước trong khoang két, lương thực, thực phẩm, hành khách và hành lý, thuyền viên và tư trang của họ.

- Sức chở người của phương tiện là số lượng người tối đa được ghép chở trên phương tiện, trừ thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi.

- Vạch dấu mớn nước an toàn là vạch đánh dấu trên phương tiện để giới hạn phần thân phương tiện được phép chìm trong nước khi hoạt động.

- Mạn được gió của thuyền  là mạn có hướng gió thổi vào cánh buồm chính.

- Thuyền viên là người làm việc theo chức danh quy định trên phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa hoặc phương tiện có sức chở trên 12 người.

- Thuyền trưởng là chức danh của người chỉ huy cao nhất trên phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 sức ngựa hoặc phương tiện có sức chở trên 12 người.

- Người lái phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần đến 15 tấn hoặc phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa hoặc phương tiện có sức chở đến 12 người hoặc bè.

- Hoa tiêu đường thuỷ nội địa (sau đây gọi là hoa tiêu)là người tư vấn, giúp thuyền trưởng điều khiển phương tiện hành trình an toàn.

- Người vận tải  là tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện để vận tải người, hàng hoá trên đường thuỷ nội địa

- Người kinh doanh vận tải là người vận tải giao kết hợp đồng vận tải hàng hoá, hành khách với người thuê vận tải để thực hiện việc vận tải hàng hoá, hành khách mà có thu cước phí vận tải.

- Người thuê vận tải  là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng vận tải hàng hoá, hàng khách với người kinh doanh vận tải.

- Người nhận hàng là tổ chức, cá nhân có tên nhận hàng ghi trên giấy vận chuyển

- Hành lý là vật dùng, hành hoá của hành khách mang theo trong cùng chuyến đi, bao gồm hành lý xách tay và hành lý ký gửi.

 
- Bao gửi là hàng hóa gửi theo bất kỳ phương tiện chở khách nào mà người gửi không đi cùng trên phương tiện đó.
- Chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện.

- Tai nạn giao thông đường thủy nội địa là tai nạn xảy ra trên đường thủy nội địa, trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa do đâm va hoặc sự cố liên quan đến phương tiện, tàu biển, tàu cá gây thiệt hại về người, tài sản, cản trở hoạt động giao thông hoặc gây ô nhiễm môi trường.
1.2. Các hành vi bị cấm (Điều 8 Luật giao thông đường thủy nội địa)
1. Phá hoại công trình giao thông đường thuỷ nội địa; tạo vật chướng ngại gây cản trở giao thông đường thuỷ nội địa.

2. Mở cảng, bến thuỷ nội địa trái phép, đón, trả người hoặc xếp, dỡ hàng hoá không đúng nơi quy định.

3. Xây dựng trái phép nhà, lều quán hoặc các công trình khác trên đường thuỷ nội địa và vi phạm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa.

4. Đổ đất, đá, cát, sỏi hoặc chất thải khác, khai thác trái phép khoáng sản trong phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng; đặt cố định ngư cụ, phương tiện khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên luồng.

5. Đưa phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 24 của Luật này tham gia giao thông đường thuỷ nội địa; sử  dụng phương tiện không đúng công dụng hoặc không đúng vùng hoạt động theo giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ quan đăng kiểm.

5a* Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa.

6. Bố trí thuyền viên không đủ định biên theo quy định khi đưa phương tiện vào hoạt động; thuyền viên, người lái phương tiện làm việc trên phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn không phù hợp.

7. Chở hàng hoá độc hại, dễ cháy, dễ nổ, động vật lớn chung với khách hàng; chở quá sức chở người của phương tiện hoặc quá vạch dấu mớn nước an toàn.

8. Thuyền viên, người lái PT làm việc trên phương tiện khi trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 minilít máu hoặc 0,25 miligam/lít khí thở hoặc có các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

9. Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm; xâm phạm tính mạng, tài sản khi phương tiện bị nạn; lợi dụng việc xảy ra tai nạn làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn.

10. Vi phạm báo hiệu hạn chế tạo sóng hoặc các báo hiệu cấm khác.

11. Tổ chức đua hoặc tham gia đua trái phép phương tiện trên đường thuỷ nội địa; lạng lách gây nguy hiểm cho phương tiện khác.

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, gây phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ; thực hiện hoặc cho phép thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa.

13. Các hành vi khác vi phạm pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa.

Chương 2
QUY TẮC GIAO THÔNG VÀ TÍN HIỆU CỦA PHƯƠNG TIỆN

2.1. Quy tắc giao thông
2.1.1. Chấp hành quy tắc giao thông đường thuỷ nội địa (Điều 36 Luật giao thông đường thủy nội địa).
   
1. Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi điều khiển phương tiện hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo quy tắc giao thông và tín hiệu đường thủy nội địa quy định tại Luật này.

  
 2. Thuyền trưởng tàu biển khi điều khiển tàu biển hoạt động trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo báo hiệu đường thuỷ nội địa và quy tắc giao thông quy định đối với phương tiện có động cơ.

   
3 .Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình phải điều khiển phương tiện với tốc độ an toàn để có thể xử lý các tình huống tránh va, không gây mất an toàn đối với phương tiện khác hoặc tổn hại đến các công trình; giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện mình đang điều khiển với phương tiện khác, phải giảm tốc độ của phương tiện trong các trường hợp sau đây:
a- Đi gần phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng, phương tiện bị nạn, phương tiện chở hàng nguy hiểm.

    
 b- Đi trong phạm vị cảng, bến thuỷ nội địa.

    
 c- Đi gần đê, kè khi có nước lớn.

   
4. Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình không được bám, buộc phương tiện của mình vào phương tiện chở khách, phương tiện chở hàng nguy hiểm đang hành trình hoặc để phương tiện chở khách, chở hàng nguy hiểm bám, buộc vào phương tiện của mình, trừ trường hợp cứu hộ, cứu nạn hoặc trường hợp bất khả kháng.

2.1.2. Hành trình trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế và nơi luồng lạch giao nhau, luồng cong (Điều 37 Luật giao thông đường thủy nội địa).
   
1. Khi hành trình trong điều kiện có sương mù, mưa to hoặc vì lý do khác mà tầm nhìn bị hạn chế, Thuyền trưởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ của phương tiện đồng thời phát âm hiệu theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này và phải có người cảnh giới ở những vị trí cần thiết trên phương tiện. Trường hợp không nhìn rõ đường thì phải neo đậu phương tiện, bố trí người cảnh giới và phát âm hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật này.

  
 2. Khi phương tiện đi vào nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải giảm tốc độ của phương tiện, phát tín hiệu nhiều lần theo quy định tại Điều 46 của Luật này và đi sát về phía luồng đã báo cho đến khi phương tiện qua khỏi nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp.
2.1.3. Phương tiện vượt nhau (Điều 42 Luật giao thông đường thủy nội địa).
   
1. Phương tiện vượt nhau thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

     
a- Phương tiện xin vượt phải phát âm hiệu một tiếng dài, lặp lại nhiều lần:

    
 b- Phương tiện bị vựợt, khi nghe thấy âm hiệu xin vượt, nếu thấy an toàn phải giảm tốc độ và phát âm hiệu điều động theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 46 của Luật này và đi về phía luồng đã báo cho đến khi phương tiện xin vượt đã và vượt qua; nếu không thể cho vượt thì phát âm hiệu 5 tiếng ngắn

    
 c- Phương tiện xin vượt, khi nghe thấy âm hiệu điều động của phương tiện bị vượt thì mới vượt của mình và phải giữ khoảng cách ngang an toàn với phương tiện bị vượt.

   
2. Phương tiện xin vượt không được vượt trong các trường hợp sau đây:

    
 a- Nơi có báo hiệu cấm vượt

     
b- Phía trước có phương tiện đi ngược lại hay có vật chướng ngại 

     
c- Nơi luồng giao nhau, luồng cong gấp hoặc có báo hiệu chiều rộng luồng hạn chế;

     
d- Khi đi qua khoang thông thuyền của cầu, cống, âu tàu, khu vực điều tiết giao thông

     
đ- Trường hợp khác không bảo đảm an toàn.

2.1.4.  Neo đậu phương tiện (Điều 44 Luật giao thông đường thủy nội địa).
   
1. Neo đậu phương tiện trong cảng, bến thuỷ nội địa phải đúng nơi quy định, chấp hành nội quy của cảng, bến thuỷ nội địa và phải bố trí người trông coi phương tiện.

   
2. Trong trường hợp cần neo đậu phương tiện ở ngoài phạm vi cảng, bến thuỷ nội địa để hành khách lên xuống hoặc xếp, dỡ hàng hoá phải được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thuỷ nội địa. phương tiện khác chỉ được cập mạn để đón, trả hành khách, chuyển tải hàng hoá khi phương tiện này đã neo đậu xong.

   
3. Trước khi rời cảng, bến thuỷ nội địa hoặc vị trí neo đậu, phương tiện phải phát âm hiệu, nếu thấy bảo đảm an toàn mới được nhổ neo.

   
4. Phương tiện không được neo đậu ở  giữa luồng, khu vực luồng giao nhau, luồng cong gấp, luồng hẹp, luồng bị hạn chế, trong hành lang bảo vệ cầu hoặc các công trình khác và những nơi có báo hiệu cấm neo đậu.
2.2. Tín hiệu của phương tiện giao thông đường thủy nội địa
2.2.1. Tín hiệu điều động (Điều 46 Luật giao thông đường thủy nội địa).
   
1. Khi cần đổi hướng đi, thuyền trưởng, người lái phương tiện phải phát âm hiệu điều động phương tiện mà mình đang điều khiển như sau:

     
a- Một tiếng ngắn là tín hiệu đổi hướng đi sang phải.

    
 b- Hai tiếng ngắn là tín hiệu đổi hướng đi sang trái.

     
c- Ba tiếng ngắn là tín hiệu chạy lùi.

  
 2. Ngoài những âm hiệu quy định tại khoản 1 Điều này, phương tiện có thể đồng thời  phát đèn hiệu như sau:

    
 a- Một chớp đèn là tín hiệu đổi hướng đi sang phải

    
 b- Hai chớp đèn là tín hiệu đổi hướng đi sang trái.

    
 c- Ba chớp đèn là tín hiệu chạy lùi.

2.2.2.  Âm hiệu thông báo (Điều 47 Luật giao thông đường thủy nội địa).
      
 Thuyền trưởng, người lái phương tiện thông báo tình trạng hoạt động của phương tiện mà mình đang điều khiển bằng âm hiệu như sau:

   
1. Bốn tiếng ngắn là tín hiệu gọi các phương tiện khác đến giúp đỡ.

   
2. Năm tiếng ngắn là tín hiệu không thể nhường đường

  
 3. Một tiếng dài là tín hiệu xin đường, các phương tiện khác chú ý:

   
4. Hai tiếng dài là tín hiệu dừng lại

   
5. Ba tiếng dài là tín hiệu sắp cập bến, rời bến,chào nhau

  
 6. Bốn tiếng dài là tín hiệu xin mở cầu, cống, âu tàu

   
7. Ba tiếng ngắn, ba tiếng dài, ba tiếng ngắn là tín hiệu có người trên phương tiện bị ngã xuống nước.

   
8. Một tiếng dài, hai tiếng ngắn là tín hiệu phương tiện bị mắc cạn, phương tiện đang thực hiện nghiệp vụ trên luồng.

   
9. Hai tiếng dài, hai tiếng ngắn là tín hiệu phương tiện mất chủ động.

2.2.3. Tín hiệu trên phương tiện mất chủ động(Điều 55 Luật giao thông đường thủy nội địa). 
      
Khi phương tiện không còn hoạt động theo sự điều khiển của thuyền trưởng, người lái phương tiện thì phải phát âm hiệu theo quy định tại khoản 9 Điều 47 của Luật này, đồng thời phải bố trí tín hiệu theo quy định sau đây:

   
- Ban đêm, thắp hai đèn đỏ, đặt theo chiều thẳng đứng ở vị trí cao nhất của phương tiện, nếu còn di chuyển theo quán tính thì phương tiện loại A phải thắp thêm đèn mạn và đèn trắng lái, phương tiện loại B phải thắp thêm đèn nửa xanh nửa đỏ.

   
- Ban ngày, ở vị trí cao nhất của phương tiện treo một dấu hiệu gồm hai hình thoi góc vuông màu đen, mỗi cạnh 0,3 mét ghép theo kiểu múi khế

2.2.4. Tín hiệu trên phương tiện neo (Điều 56 Luật giao thông đường thủy nội địa).
   
- Ban đêm, phương tiện có chiều dài lớn nhất từ 45 mét trở xuống thắp ở phía mũi một đèn trắng đặt cao hơn mặt nước ít nhất 3 mét, phương tiện có chiều dài lớn nhất trên 45 mét thắp thêm ở phía lái một đèn trắng và đặt thấp hơn đèn trắng ở phía mũi 1 mét.

- Tại nơi có báo hiệu chiều rộng luồng bị hạn chế, phương tiện neo thắp thêm một đèn trắng đặt tại vị trí gần tim luồng nhất của phương tiện.

Các bè neo ở ngoài cảng, bến thuỷ nội địa thắp một đèn đỏ đặt ở giữa bè và hai đèn trắng đặt ở hai góc bè phía luồng.

   
- Ban ngày, ở phía mũi treo một dấu hiệu gồm hai hình tròn màu đen, đường kính 0,3 mét ghép theo kiểu múi khế.
2.2.5. Tín hiệu trên phương tiện có người ngã xuống nước (Điều 61 Luật giao thông đường thủy nội địa).
   
- Ban đêm, trên cột đèn thắp một đèn xanh giữa hai đèn đỏ, các đèn đặt cách nhau 1 mét, đèn đỏ dưới cao hơn mặt nước 2 mét, đồng thời phát âm hiệu liên tục theo quy định tại khoản 7 Điều 47 của Luật này.

   
- Ban ngày, trên cột đèn treo cờ hiệu “ Cờ chữ O”, đồng thời phát âm hiệu liên tục theo quy định tại khoản 7 Điều 47 của Luật này.

Chương 3
QUY TẮC BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

3.1. Những quy định của quy tắc báo hiệu Đường thủy nội địa Việt Nam  
3.1.1. Quy định bờ phải, bờ trái hay phía phải, phía trái của luồng tàu chạy (Điều 5 Thông tư 73/2011/TT - BGTVT).
   
Chiều dòng chảy để làm cơ sở quy định bờ phải, bờ trái hay phía phải phía trái của luồng tàu chạy trong quy tắc báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam được xét theo chiều của dòng chảy lũ.

  
 - Đối với sông kênh trong nội địa: Theo hướng dòng chảy từ thượng lưu xuống hạ lưu, từ phía trong nội địa ra phía cửa biển bên tay phải là bờ phải, bên tay trái là bờ trái.

   
- Đối với vùng duyên hải, ven vịnh: Quy ước theo chiều từ phía Bắc xuống phía Nam bên tay phải(phía đất liền) là phía phải, bên tay trái(phía ngoài biển) là phía trái. Từ bờ ra ngoài biển bên tay phaỉ là phía phải, bên tay trái là phía trái.

  
 - Trên hồ tự nhiên hay hồ nhân tạo: Trường hợp hồ có dòng chảy thì theo trục luồng chính từ thượng lưu nhìn về hạ lưu và đối với những đoạn luồng chính thì theo hướng nhìn ra trục luồng chính bên tay phải là bờ phải, bên tay trái là bờ trái. Trường hợp hồ không có dòng chảy thì theo quy định tại Khoản 4.

  
  - Các trường hợp đặc thù khác thì do cơ quan quản lý nhà nước về đường thuỷ nội địa có thẩm quyền là Cục Đường sông Việt Nam, Chi Cục đường sông phía Nam xem xét quyết định.

3.1.2. Phân loại báo hiệu (Điều 6 Thông tư 73/2011/TT - BGTVT).
   
Báo hiệu ĐTNĐ Việt Nam phân thành 3 loại.

   
- Báo hiệu chỉ giới hạn, vị trí của luồng tàu chạy (gọi chung là báo hiệu dẫn luồng) là những báo hiệu giới hạn phạm vi chiều rộng, chỉ vị trí hay chỉ hướng của luồng tàu chạy nhằm hướng dẫn phương tiện đi đúng theo luồng tàu.

 
  - Báo hiệu chỉ vị trí nguy hiểm hay vật chướng ngại trên luồng. Là những báo hiệu chỉ cho phương tiện thuỷ biết vị trí các vật chướng ngại, các vị trí hay khu vực nguy hiểm trên luồng để phòng tránh, nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện  và công trình trên tuyến.

  
 - Báo hiệu thông báo, chỉ dẫn là những báo hiệu thông báo các tình huống có liên quan đến luồng tàu chạy hay điều kiện chạy tàu để các phương tiện kịp thời có các biện pháp phòng ngừa và xử lý, bao gồm các báo hiệu thông báo cấm, báo hiệu thông báo sự hạn chế, báo hiệu chỉ dẫn và báo hiệu thông báo.

3.2. Các loại báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
A. Báo hiệu chỉ giới hạn, vị trí của luồng tàu chạy:

A1. Phao chỉ vị trí giới hạn của luồng tàu chạy.

A1.1. Phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ phải của luồng tàu chạy.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình trụ, hoặc là cờ tạm biển hình tam giác.

Phao, biển, tiêu thị và cờ đều sơn màu đỏ.

Ban đêm, một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu đỏ.

Báo rằng: Giới hạn phía phải của luồng tàu chạy.
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     Chớp một ngắn (FI-5s)
A1.2. Phao chỉ vị trí giới hạn bên bờ trái của luồng tàu chạy.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Báo hiệu là phao có biển (hay tiêu thị) là hình nón, hoặc là cờ tạm biển hình tam giác.

Phao, biển, tiêu thị và cờ đều sơn màu xanh lục

Ban đêm, một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu xanh lục.

Báo rằng:  Giới hạn phía trái của luồng tàu chạy
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Chớp một ngắn (FI-5s)

B. Báo hiệu vị trí nguy hiểm hay vật chướng ngại trên luồng:

B2. Báo hiệu chướng ngại vật hoặc vị trí nguy hiểm trên luồng.
B2.1. Báo chướng ngại vật hay vị trí nguy hiểm bên phía phải của luồng tàu chạy.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Báo hiệu là 1 hình nón ngược ghép kiểu múi khế

Biển sơn màu đỏ.

Ban đêm, một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu đỏ.

Báo hiệu “ Có vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm phía bên phải của luồng tàu chạy. Phương tiện phải đi cách xa báo hiệu ít nhất trên 10 m.
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	Chớp 1 ngắn (FI-5s)


B2.2. Báo chướng ngại vật hay vị trí nguy hiểm bên phía trái của luồng tàu chạy.

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Báo hiệu là 1 hình nón ghép kiểu múi khế đặt trên cột

Biển sơn màu xanh lục, viền quanh biển sơn trắng.

Ban đêm, một đèn chớp 1 ngắn, ánh sáng màu xanh lục.

Báo hiệu “ Có vật chướng ngại hoặc vị trí nguy hiểm phía bên trái của luồng tàu chạy. Phương tiện phải đi cách xa báo hiệu ít nhất trên 10 m.
	[image: image4.png]




	
	
	Chớp 1 ngắn (FI-5s)


C. Báo hiệu thông báo chỉ dẫn:

C1. Báo hiệu thông báo cấm
C1.1. Báo hiệu điều khiển sự đi lại 

C1.1.1. Cấm đi qua.

C1.1.1a- Đặt ở dưới nước

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một tiêu thị hình trụ đặt trên phao B4

Tiêu thị sơn khoang đỏ- trắng- đỏ 

Ban đêm, treo 2 đèn sáng liên tục, ánh sáng màu đỏ. Đèn treo theo chiều dọc.

Báo rằng “Cấm phương tiện đi vào vùng nước hay luồng giới hạn bởi phao B4 mà phía trên có treo báo hiệu này”
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	2 đèn đỏ sáng liên tục
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C1.1.1b- Đặt ở trên bờ

	Hình dáng

Màu sắc

Đèn hiệu

Ý nghĩa
	Một biển hình tròn đặt vuông góc với luồng, mặt biển ngược hướng với chiều cấm đi qua.

Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu sơn mầu đen.

Ban đêm, treo 2 đèn sáng liên tục, ánh sáng màu đỏ. Đèn treo theo chiều dọc.

Báo rằng “Cấm phương tiện đi qua tính từ vị trí đặt báo hiệu”
	

	
	
	2 đèn đỏ sáng liên tục


C1.2. Báo hiệu cấm thả neo, cấm kéo rê neo, cáp hay xích.
	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu neo sơn đen.
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm mọi phương tiện thả neo, kéo rê neo, cáp hay xích trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”.

Không áp dụng với những di chuyển nhỏ tại nơi neo đậu hay ma nơ.

	


C.1.4. Báo hiệu cấm đỗ.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng,viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu chữ P sơn đen.
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm mọi phương tiện neo đậu trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”

	



C1.5.Báo hiệu cấm buộc tàu thuyền.
	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu cọc bích  sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm mọi phương tiện buộc tàu thuyền lên bờ trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”.


	



C1.6. Báo hiệu hạn chế tạo sóng.
	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu sóng sơn đen 
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Phải điều khiển phương tiện để hạn chế tạo sóng, không gây nguy hiểm cho các đối tượng khác”.


	


C1.7. Báo hiệu cấm tàu thuyền quay trở.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu quay trở  sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm mọi  phương tiện quay trở trong phạm vi hiệu lực của báo hiệu”.

	


C1.8. Báo hiệu cấm vượt.
	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
	[image: image14.png]


 


	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu phương tiện vượt nhau  sơn đen.
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm mọi phương tiện vượt nhau trên phạm vi luồng giới hạn bởi hai biển báo hiệu”. 
	



C1.9. Báo hiệu cấm các đoàn kéo đẩy vượt nhau.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu các đoàn kéo đẩy vượt nhau sơn đen 
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm các đoàn kéo đẩy vượt nhau trên phạm vi luồng giới hạn bởi hai biển báo hiệu”.
	



C1.10. Cấm phương tiện cơ giới.
	Hình dáng:
	Một biển hình vuông
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu phương tiện cơ giới sơn đen 
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm mọi phương tiện cơ giới đi qua theo hướng báo hiệu đã chỉ rõ, hoặc hoạt động trong vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của báo  hiệu”
	



C1.11. Cấm phương tiện thô sơ.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
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	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu phương tiện thô sơ sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm phương tiện thô sơ đi qua theo hướng báo hiệu đã chỉ rõ, hoặc hoạt động trong vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của báo  hiệu”.
	



C1.12. Cấm rẽ phải.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông
	


	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu mũi tên rẽ phải  sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	Báo  “Phương tiện không được phép rẽ phải vào ngã ba gần nhất phía trước, nguy hiểm”.
	



C1.13.Cấm rẽ trái.
	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
	

	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu mũi tên rẽ trái sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	Báo “Phương tiện không được rẽ trái vào ngã ba gần nhất phía trước, nguy hiểm”.
	


C1.14. Cấm bơi lội.
	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
	

	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu bơi lội sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	“Cấm mọi hình thức bơi lội trong vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của biển báo hiệu”.
	



C1.15. Cấm lướt ván.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
	

	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu lướt ván sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	 “Cấm lướt ván trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của báo  hiệu”.
	



C1.16. Cấm lướt ván buồm.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
	


	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu lướt ván buồm sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	 “Cấm lướt ván buồm trong phạm vi  vùng nước giới hạn bởi hiệu lực của báo  hiệu”.
	



C.1.17. Cấm tàu thuyền chạy buồm.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
	


	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu tàu thuyền buồm sơn đen 
	

	Ý nghĩa:

	Báo rằng “Cấm tàu thuyền chạy buồm đi lại trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi  hiệu lực của báo  hiệu”.
	



C1.18.Khu vực cấm đi lại với tốc độ cao.

	Hình dáng:
	Một biển hình vuông.
	


	Màu sắc:
	Nền biển sơn trắng, viền và vạch chéo sơn đỏ, ký hiệu ca nô cao tốc sơn đen .
	

	Ý nghĩa:

	Báo “ Khu vực cấm đi lại với tốc độ cao trong phạm vi vùng nước giới hạn bởi  hiệu lực của báo  hiệu”.
	


Chương 4
TRÁCH NHIỆM CỦA THỢ MÁY VÀ THUYỀN VIÊN TẬP SỰ

4.1 Thợ máy:

Thợ máy chịu sự lãnh đạo của máy trưởng và người phụ trách ca máy, có trách nhiệm sau đây:
- Trong khi đi ca phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đã 
được phân công; theo dõi các thông số kỹ thuật, tình hình hoạt động của máy; nếu thấy không bình thường phải báo cáo phụ trách ca máy;

- Thường xuyên làm vệ sinh máy và buồng máy; tham gia bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu của máy trưởng;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được máy trưởng hoặc phụ trách ca máy giao

4.2 Thuyền viên tập sự

( Thuyền viên tập sự chịu sự quản lý của thuyền trưởng. Thuyền viên tập sự ở chức danh nào trên phương tiện phải thực hiện phạm vi trách nhiệm của chức danh đó và có trách nhiệm sau đây:

-  Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung đối với thuyền viên;

-  Tham gia làm việc, sinh hoạt trên phương tiện theo sự phân công, hướng dẫn của thuyền trưởng hoặc máy trưởng hay người được thuyền trưởng hoặc máy trưởng ủy quyền;
-  Chỉ được sử dụng, vận hành máy, trang thiết bị trên phương tiện khi có sự giám sát của người trực tiếp hướng dẫn.

Chương 5
GIỚI THIỆU CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

1. Luật giao thông đường thủy nội địa.

Luật giao thông đường thủy nội địa ban hành ngày 15/6/2004
Sửa đổi, bổ sung Luật GT ĐTNĐ số 48/2014 QH khóa 13
2. - Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ Trưởng BGTVT.

(Ban hành quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa).

-Thông tư số 09/2012/TT-BGTVT ngày 23/03/2012 của Bộ trưởng BGTVT
(Sửa đổi một số điều của Quyết định số 28/2004 QĐ- BGTVT).

3. Nghị định số: 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ.

Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

4. Thông tư số 73/2011/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải.
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191. Luật giao thông đường thủy nội địa.


192. - Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ Trưởng BGTVT.


193. Nghị định số: 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ.


194. Thông tư số 73/2011/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải.


20Tài liệu tham khảo




Tài liệu tham khảo

1. Luật giao thông đường thủy nội địa ban hành ngày 15/6/2004

   Sửa đổi, bổ sung Luật GT ĐTNĐ số 48/2014 QH13 ngày 17/6/2014 

2. Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ Trưởng BGTVT.

(Ban hành quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa).

3.Thông tư số 09/2012/TT-BGTVT ngày 23/03/2012 của Bộ trưởng BGTVT
(Sửa đổi một số điều của Quyết định số 28/2004 QĐ- BGTVT).

4. Thông tư số 73/2011/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải.

Thông tư số 73/2011/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu Đường thủy nội địa Việt Nam” .
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